
GIẤY XÁC NHẬN
Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

     PHÒNG DOANH NGHIỆP - HỢP TÁC ĐẦU TƯ: Tỉnh An Giang
     Địa chỉ trụ sở: Số 7 - 9 đường Mậu Thân, Phường Rạch Giá, Tỉnh An Giang, Việt 
Nam
     Điện thoại: 02973870319 - 02963854692          Số Fax: 
02963.853380
     Thư điện tử: doanhnghiep.stc@angiang.gov.vn          
Website: sotaichinh.angiang.gov.vn

Xác nhận:
     Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC 
PHẨM AN GIANG
     Mã số doanh nghiệp: 1600194461

Số:

     Đã thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký 
kinh doanh.
     Thông tin của doanh nghiệp đã được cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp như sau:

STT Tên ngành Mã ngành
1 Khai thác gỗ 0220
2 Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

Chi tiết: Chế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh
Chi tiết: Chế biến và bảo quản thủy sản khô
Chi tiết: Chế biến và bảo quản các sản phẩm khác từ thủy sản

1020

3 Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Mua bán đồ uống, rượu, bia

4633

4 Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
Chi tiết: Sản xuất bao bì

1702

5 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Mua bán mỹ phẩm và hóa mỹ phẩm
Chi tiết: Mua bán đồ dùng cá nhân và gia đình
Chi tiết: Mua bán hàng bách hóa tổng hợp

4649
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SỞ TÀI CHÍNH TỈNH AN GIANG

An Giang, ngày 05 tháng 05 năm 2026

PHÒNG DOANH NGHIỆP - HỢP TÁC ĐẦU 
TƯ     



STT Tên ngành Mã ngành
6 Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt

Chi tiết: Giết mổ gia súc, gia cầm
Chi tiết: Chế biến và bảo quản thịt
Chi tiết: Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt

1010

7 Xay xát và sản xuất bột thô
Chi tiết: Xay xát
Chi tiết: Sản xuất bột thô

1061

8 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
Chi tiết: Xay xát, sản xuất thức ăn gia súc
Chi tiết: Sản xuất thức ăn chăn nuôi thủy sản

1080

9 Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
Chi tiết: Bán buôn thủy sản
Chi tiết: Bán buôn rau, quả
Chi tiết: Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo 
và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm khác

4632

10 Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
Chi tiết: Sản xuất, chế biến và bảo quản dầu mỡ
Chi tiết: Chế biến dầu Bio-Diesel và nhiên liệu khác từ mỡ cá

1040

11 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở
Chi tiết: Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở
Chỉ tiết: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở
Chi tiết: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản khác

6810

12 Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
Chi tiết: Sơ chế gỗ
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm từ gỗ

1610

13 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
14 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Sản xuất bảng phấn từ
3290

15 Hoạt động thú y
Chi tiết: Dịch vụ chữa bệnh cho gia súc, gia cầm
Chi tiết: Dịch vụ chữa bệnh cho thủy sản

7500

16 Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
Chỉ tiết: Hoạt động dịch vụ chăn nuôi

0162

17 Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145



STT Tên ngành Mã ngành
18 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 

vật sống
Chi tiết: Mua bán sản phẩm chăn nuôi
Chi tiết: Mua bán nguyên liệu thức ăn chăn nuôi
Chi tiết: Mua bán lúa giống, thóc, ngô, lúa mì, hạt ngũ cốc khác
Chi tiết: Mua bán thức ăn thủy sản
Chi tiết: Mua bán heo giống, heo thịt, tinh dịch heo

4620

19 Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
Chi tiết: Sản xuất cá giống, cá thịt nước ngọt
Chi tiết: Ươm cá giống
Chi tiết: Nuôi cá nước ngọt

0322

20 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan, gửi hàng, 
giao nhận hàng hóa, hoạt động liên quan như: bao gói hàng hóa 
nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ 
hàng hóa, hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa, kể cả dịch 
vụ liên quan đến hậu cần (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và 
hoạt động vận tải liên quan đến đường hàng không)

5229

21 Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630
22 Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò

Chi tiết: Sản xuất giống trâu bò
Chi tiết: Chăn nuôi trâu, bò

0141

23 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan
Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ 
kho ngoại quan)
Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác

5210

24 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 6619
25 Trồng lúa 0111
26 Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112
27 Trồng cây ăn quả

Chi tiết: Trồng cây ăn quả khác
0121

28 Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122
29 Trồng cây điều 0123
30 Trồng cây hồ tiêu 0124
31 Trồng cây cao su 0125
32 Trồng cây cà phê 0126
33 Trồng cây chè 0127
34 Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161
35 Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163
36 Chế biến và bảo quản rau quả

Chi tiết: Sản Xuất nước ép từ rau quả
Chi tiết: Chế biến và  bảo quản rau quả khác

1030

37 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4673
38 Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062



STT Tên ngành Mã ngành
39 Sản xuất các loại bánh từ bột 1071
40 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4679
41 Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074
42 Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610
43 Bán lẻ mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô 

tô, xe máy
4783

44 Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
Chi tiết: Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thịt
Chi tiết: Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thủy sản
Chi tiết: Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn khác

1075

45 Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079
46 Chăn nuôi dê, cừu, hươu, nai và sản xuất giống dê, cừu, hươu, 

nai
0144

47 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác 5520
48 Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo 3512
49 Truyền tải và phân phối điện 3513
50 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4671
51 Hoạt động cấp tín dụng khác 6495
52 Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, 

thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn
4711

53 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn 
uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)
Chi tiết: Cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh
Chi tiết: Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác

5610

54 Bán lẻ lương thực 4721
55 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 

với khách hàng
5621

56 Bán lẻ thực phẩm 4722
57 Dịch vụ ăn uống khác 5629
58 Bán lẻ đồ uống 4723
59 Bán lẻ trò chơi, đồ chơi 4763
60 Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính 7740
61 Bán lẻ tổng hợp khác 4719
62 Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4672
63 Bán buôn gạo, lúa mỳ, sản phẩm từ ngũ cốc khác, bột mỳ 4631(Chính)
64 Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 

về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, 
các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện 
kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề 
chưa khớp mã 
với Hệ thống 
ngành kinh tế 
Việt Nam

     Thông tin đăng kí thuế:



STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc):

 Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): BÙI TRỌNG DÂN
 Điện thoại: 0964563311

2 Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán:
 Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: NGUYỄN THỊ HƯỜNG
 Điện thoại: 0988613460

3 Địa chỉ nhận thông báo thuế:
 Số 2045, đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Thới, Tỉnh An Giang, Việt 
Nam
Điện thoại:                              0296.3932963
Fax:                                        0296.3932981
Email:                                     xnknstpag@afiex.com.vn

4 Hình thức hạch toán:               Hạch toán độc lập
5 Năm tài chính:

 Áp dụng từ ngày 1/1 đến ngày 31/12

6 Tổng số lao động:                    209
7 Phương pháp tính thuế GTGT:   Khấu trừ

STT Họ và Tên Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới 
tính

Số, 
ngày 

cấp, cơ 
quan 
cấp 

Giấy tờ 
pháp lý 
của cá 
nhân

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Địa chỉ 
liên lạc

Chủ sở hữu hưởng lợi của 
doanh nghiệp

Tỷ lệ sở 
hữu tổng 

số cổ 
phần có 
quyền
biểu 
quyết

Quyền chi phối

1 NGUYỄN 
THU HÀ

08/08/19
82

Nữ 001182
048942

Việt 
Nam

Kinh Số nhà 
B16, khu 
Sông Đà 
2, Phường 
Hà Đông, 
Thành phố 
Hà Nội, 
Việt Nam

Bổ nhiệm, miễn 
nhiệm hoặc bãi 
nhiệm đa số hoặc tất 
cả thành viên hội 
đồng quản trị, chủ 
tịch hội đồng quản 
trị, chủ tịch hội đồng 
thành viên; người 
đại diện theo pháp 
luật, giám đốc hoặc 
tổng giám đốc của 
doanh nghiệp

Thông tin chủ sở hữu hưởng lợi 



Nơi nhận:

-................................;

-CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU 
NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG. 
Địa chỉ:Số 2045, đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Mỹ Thới, Tỉnh An Giang, Việt 
Nam

- Lưu: Thái Thanh Thy........

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG

2 PHÙNG 
TRỌNG 
KIÊN

14/04/19
72

Nam 001072
022896

30.07, A4 
CC Era 
town, 
Phường 
Tân Mỹ, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh, Việt 
Nam

Bổ nhiệm, miễn 
nhiệm hoặc bãi 
nhiệm đa số hoặc tất 
cả thành viên hội 
đồng quản trị, chủ 
tịch hội đồng quản 
trị, chủ tịch hội đồng 
thành viên; người 
đại diện theo pháp 
luật, giám đốc hoặc 
tổng giám đốc của 
doanh nghiệp

3 BÙI 
TRỌNG 
DÂN

15/04/19
75

Nam 025075
000086

23 Ngách 
183/37 
Đặng Tiến 
Đông, 
Phường 
Đống Đa, 
Thành phố 
Hà Nội, 
Việt Nam

Bổ nhiệm, miễn 
nhiệm hoặc bãi 
nhiệm đa số hoặc tất 
cả thành viên hội 
đồng quản trị, chủ 
tịch hội đồng quản 
trị, chủ tịch hội đồng 
thành viên; người 
đại diện theo pháp 
luật, giám đốc hoặc 
tổng giám đốc của 
doanh nghiệp

4 VŨ ĐÌNH 
HƯNG 

12/11/19
79

Nam 008079
003333

3 nhà K, 
190 Lò 
Đúc, 
Phường 
Hai Bà 
Trưng, 
Thành phố 
Hà Nội, 
Việt Nam

Bổ nhiệm, miễn 
nhiệm hoặc bãi 
nhiệm đa số hoặc tất 
cả thành viên hội 
đồng quản trị, chủ 
tịch hội đồng quản 
trị, chủ tịch hội đồng 
thành viên; người 
đại diện theo pháp 
luật, giám đốc hoặc 
tổng giám đốc của 
doanh nghiệp

5 ĐẶNG 
QUANG 
THÁI

22/05/19
82

Nam 001082
000041

Số 2045 
Trần Hưng 
Đạo, 
Phường 
Mỹ Thới, 
Tỉnh An 
Giang, 
Việt Nam

24,44 Bổ nhiệm, miễn 
nhiệm hoặc bãi 
nhiệm đa số hoặc tất 
cả thành viên hội 
đồng quản trị, chủ 
tịch hội đồng quản 
trị, chủ tịch hội đồng 
thành viên; người 
đại diện theo pháp 
luật, giám đốc hoặc 
tổng giám đốc của 
doanh nghiệp
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